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NGHỊ ĐỊNH

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
__________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Phá sản ngày 19 tháng 6 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, chi phí quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và quản lý nhà nước đối với quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.
2. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

Điều 2. Nguyên tắc hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

2. Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp quản tài viên.
3. Bảo đảm tính độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ, tính trung thực, minh bạch, khách quan của hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.
4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.
Điều 3. Những hành vi nghiêm cấm đối với quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
1. Những hành vi nghiêm cấm đối với quản tài viên:
a) Cho thuê, cho mượn hoặc cho các cá nhân, tổ chức khác sử dụng Chứng chỉ hành nghề quản tài viên của mình để thực hiện các hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản;
b) Gợi ý hoặc nhận bất kỳ một khoản tiền hoặc lợi ích vật chất nào từ người tham gia thủ tục phá sản ngoài chi phí quản tài viên được nhận theo quy định của pháp luật, hoặc lợi dụng danh nghĩa quản tài viên của mình để thu lợi từ cá nhân, tổ chức;
b) Lợi dụng trách nhiệm, quyền hạn để thông đồng với cá nhân, tổ chức nhằm mục đích vụ lợi;
c) Làm việc cho từ hai doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trở lên trong cùng một thời gian hoặc vừa hành nghề với tư cách cá nhân vừa hành nghề trong doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản;
d) Các hành vi khác trái với quy định của pháp luật.

2. Những hành vi nghiêm cấm đối với doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản:

a) Thông đồng, móc nối với doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán để làm sai lệch các nội dung liên quan đến hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản;
b) Gợi ý hoặc nhận bất kỳ một khoản tiền hoặc lợi ích vật chất nào từ người tham gia thủ tục phá sản ngoài chi phí doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được nhận theo quy định của pháp luật hoặc lợi dụng vị trí của doanh nghiệp để thu lợi từ cá nhân, tổ chức;
c) Cho bên khác sử dụng tên doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của mình để thực hiện các hoạt động hành nghề;
d) Các hành vi khác trái với quy định của pháp luật.

Chương II
QUẢN TÀI VIÊN

Điều 4. Cấp Chứng chỉ hành nghề quản tài viên
1. Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề quản tài viên gồm các giấy tờ sau đây:

a) Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề quản tài viên theo mẫu do Bộ Tư pháp ban hành;

b) Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

c) Phiếu lý lịch tư pháp số 2;

d) Bản sao Thẻ luật sư đối với luật sư; bản sao Chứng chỉ kiểm toán viên đối với kiểm toán viên; bản sao bằng tốt nghiệp đại học ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng đối với người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng;

đ) Giấy tờ chứng minh đã có ít nhất 05 kinh nghiệm trong lĩnh vực được đào tạo đối với người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng quy định tại điểm c Điều 12 của Luật Phá sản;
e) Giấy chứng nhận sức khoẻ;
g) 2 ảnh màu cỡ 3cm x 4cm chụp trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề quản tài viên.
2. Người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề quản tài viên gửi 01 bộ hồ sơ theo đường bưu điện hoặc trực tiếp đến Bộ Tư pháp và nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề quản tài viên theo quy định. Trong thời hạn ba mươi ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tư pháp có trách nhiệm cấp Chứng chỉ hành nghề quản tài viên cho người đề nghị; trong trường hợp từ chối phải có thông báo lý do bằng văn bản cho người đề nghị.

Người bị từ chối cấp Chứng chỉ hành nghề quản tài viên có quyền khiếu nại, khiếu kiện theo quy định của pháp luật.

3. Người thuộc một trong những trường hợp sau đây thì không được cấp Chứng chỉ hành nghề quản tài viên:

a) Không đủ điều kiện hành nghề quản tài viên quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 12 của Luật Phá sản;

b) Các trường hợp quy định tại Điều 14 của Luật Phá sản.
4. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp Chứng chỉ hành nghề quản tài viên.

Điều 5. Cấp lại Chứng chỉ hành nghề quản tài viên
1. Người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề quản tài viên nếu bị mất Chứng chỉ hoặc Chứng chỉ bị hư hỏng không thể sử dụng được thì được xem xét, cấp lại Chứng chỉ hành nghề quản tài viên.

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề quản tài viên gồm các giấy tờ sau đây:

a) Đơn xin cấp lại Chứng chỉ hành nghề quản tài viên;

b) Chứng chỉ hành nghề quản tài viên cũ bị hư hỏng.

Trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề quản tài viên bị mất thì phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

3. Thủ tục, thời hạn cấp lại Chứng chỉ hành nghề quản tài viên được thực hiện theo quy định tại Điều 4 của Nghị định này.

Điều 6. Thu hồi Chứng chỉ hành nghề quản tài viên
1. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề quản tài viên nếu người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề quản tài viên thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 15 của Luật Phá sản.
2. Khi phát hiện hoặc có căn cứ cho rằng người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề quản tài viên thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 15 của Luật Phá sản thì cá nhân, cơ quan, tổ chức có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp thu hồi Chứng chỉ hành nghề quản tài viên của quản tài viên đó.
3. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thu hồi Chứng chỉ hành nghề quản tài viên, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề quản tài viên.

Quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề quản tài viên được gửi cho người bị thu hồi Chứng chỉ, Tòa án nhân dân, Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi quản tài viên hành nghề với tư cách cá nhân có văn phòng và địa chỉ giao dịch, hoặc nơi doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản mà quản tài viên bị thu hồi Chứng chỉ đang hành nghề có trụ sở và được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

4. Quản tài viên bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề quản tài viên thì bị xóa tên khỏi danh sách quản tài viên hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

Điều 7. Trách nhiệm của quản tài viên 

1. Chấp hành các nguyên tắc hành nghề quản lý, thanh lý tài sản quy định tại Điều 2 của Nghị định này.

2. Ký văn bản báo cáo và chịu trách nhiệm về hoạt động nghề nghiệp của mình theo quy định của pháp luật về phá sản.

3. Thường xuyên trau dồi kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp.
4. Thực hiện chương trình bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo quy định của Bộ Tư pháp.

5. Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm đối với trường hợp quản tài viên hành nghề với tư cách cá nhân.

6. Bảo mật thông tin về tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán mà mình biết được trong khi hành nghề, trừ trường hợp được doanh nghiệp, hợp tác xã đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác.
7. Báo cáo với cơ quan có thẩm quyền về hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản theo quy định của pháp luật hoặc khi có yêu cầu.
8. Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Chương III
DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN
Điều 8. Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
1. Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được thành lập và hoạt động theo hình thức quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật Phá sản. 
2. Việc thành lập, tổ chức, quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải tuân theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật về phá sản.

Doanh nghiệp không đủ điều kiện hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thì không được sử dụng cụm từ “quản lý, thanh lý tài sản” trong tên gọi.

3. Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản hoặc hoạt động đa ngành nghề có kinh doanh dịch vụ quản lý, thanh lý tài sản.

Điều 9. Văn phòng đại diện, chi nhánh doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
1. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

2. Chi nhánh doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, hoạt động theo sự uỷ quyền của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, phù hợp với lĩnh vực hành nghề ghi trong Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Chi nhánh doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và người đứng đầu chi nhánh doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải là quản tài viên.

4. Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải chịu trách nhiệm về hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh do mình thành lập ra.
Điều 10. Thành viên hợp danh của công ty hợp danh, chủ doanh nghiệp tư nhân hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
1. Thành viên hợp danh của công ty hợp danh hành nghề quản lý, thanh lý tài sản phải đáp ứng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 13 của Luật Phá sản.
Thành viên hợp danh được cử làm Tổng giám đốc hoặc Giám đốc công ty hợp danh hành nghề quản lý, thanh lý tài sản không được cùng lúc tham gia quản lý, điều hành hoặc ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản khác.

2. Chủ doanh nghiệp tư nhân hành nghề quản lý, thanh lý tài sản phải đáp ứng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 13 của Luật Phá sản.

Chủ doanh nghiệp tư nhân hành nghề quản lý, thanh lý tài sản không được cùng lúc tham gia quản lý, điều hành hoặc ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản khác để hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

3. Tổng giám đốc hoặc Giám đốc công ty hợp danh, Chủ doanh nghiệp tư nhân hành nghề quản lý, thanh lý tài sản có thể đồng thời là người đứng đầu chi nhánh của công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân. Tổng giám đốc hoặc Giám đốc công ty hợp danh, Chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được làm người đứng đầu của một chi nhánh của công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân đó. 
4. Khi thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh quy định tại điểm a khoản 2 Điều 13 của Luật Phá sản, hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân, thì chậm nhất là mười ngày sau khi thực hiện việc thay đổi, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với Bộ Tư pháp theo quy định tại Điều 14 của Nghị định này. Thành viên hợp danh mới của công ty hợp danh, chủ doanh nghiệp tư nhân mới phải đáp ứng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Điều 11. Trách nhiệm của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản 

1. Quản lý quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệp.
2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với hoạt động nghề nghiệp do quản tài viên mà doanh nghiệp cử theo quy định tại Điều 16 của Nghị định này.

3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản đối với hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp.

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có trách nhiệm xem xét, ký các văn bản do quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệp mình thực hiện.
5. Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

6. Bảo mật thông tin về tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán mà mình biết được trong khi hành nghề, trừ trường hợp được doanh nghiệp, hợp tác xã đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác;

7. Báo cáo với cơ quan có thẩm quyền về tổ chức, hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản theo quy định của pháp luật hoặc khi được yêu cầu.
8. Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.
Chương IV

HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN

Điều 12. Hình thức hành nghề của quản tài viên

1. Các hình thức hành nghề của quản tài viên bao gồm:

a) Hành nghề với tư cách cá nhân;

b) Hành nghề trong doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản bằng việc thành lập hoặc tham gia thành lập hoặc làm việc theo hợp đồng cho doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

Tại một thời điểm nhất định, người có Chứng chỉ hành nghề quản tài viên chỉ được đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ở một doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản hoặc đăng ký hành nghề với tư cách cá nhân.
Điều 13. Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân
1. Người có Chứng chỉ hành nghề quản tài viên đăng ký hành nghề với tư cách cá nhân với Bộ Tư pháp để được hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

Người đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân phải có văn phòng và địa chỉ giao dịch.

2. Người có Chứng chỉ hành nghề quản tài viên hành nghề với tư cách cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến Bộ Tư pháp. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

a) Giấy đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân theo mẫu do Bộ Tư pháp ban hành;

b) Bản sao Chứng chỉ hành nghề quản tài viên;

c) Phiếu lý lịch tư pháp số 2 đối với trường hợp người nộp hồ sơ đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân sau 06 tháng kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề quản tài viên;

3. Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, Bộ Tư pháp ghi tên người đó vào danh sách quản tài viên hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; trong trường hợp từ chối thì phải có thông báo lý do bằng văn bản cho người đề nghị đăng ký. Người bị từ chối có quyền khiếu nại, khiếu kiện theo quy định của pháp luật.

4. Người đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh  lý tài sản được hành nghề quản lý, thanh lý tài sản kể từ ngày được Bộ Tư pháp ghi tên vào danh sách quản tài viên hành nghề quản lý, thanh lý tài sản. Quản tài viên hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân đăng ký nộp thuế như hộ kinh doanh cá thể theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Trường hợp quản tài viên chấm dứt việc hành nghề thì Bộ Tư pháp xóa tên khỏi danh sách quản tài viên hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.
5. Những người sau đây không được đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân:

a) Không đủ điều kiện quy định tại Điều 12 của Luật Phá sản;

b) Thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 14 của Luật Phá sản;

c) Người đang bị cấm hành nghề quản lý, thanh lý tài sản theo bản án hay quyết định của Tòa án.

6. Luật sư, Kiểm toán viên được đồng thời hành nghề quản lý, thanh lý tài sản theo quy định của pháp luật về phá sản.

7. Bộ Tư pháp lập và đăng danh sách quản tài viên hành nghề quản lý, thanh lý tài sản. Danh sách quản tài viên hành nghề quản lý, thanh lý tài sản được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ. Chỉ những người có tên trong danh sách quản tài viên hành nghề quản lý, thanh lý tài sản do Bộ Tư pháp đăng mới được hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.
Điều 14. Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

1. Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Phá sản sau khi đăng ký kinh doanh dịch vụ quản lý, thanh lý tài sản theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp phải đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với Bộ Tư pháp để được hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

Quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thông qua doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

2. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày đăng ký kinh doanh dịch vụ quản lý, thanh lý tài sản theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với Bộ Tư pháp.

Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến Bộ Tư pháp. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

a) Giấy đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản theo mẫu do Bộ Tư pháp ban hành;

b) Danh sách kèm theo bản sao Chứng chỉ hành nghề quản tài viên của những người quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Phá sản và những cá nhân khác hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong doanh nghiệp nếu có;

c) Phiếu lý lịch tư pháp số 2 của những người nêu tại điểm b khoản 1 Điều này.

3. Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, Bộ Tư pháp ghi tên doanh nghiệp vào danh sách doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; trong trường hợp từ chối thì phải có thông báo lý do bằng văn bản cho doanh nghiệp đề nghị đăng ký. Doanh nghiệp bị từ chối có quyền khiếu nại, khiếu kiện theo quy định của pháp luật.

4. Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được hành nghề quản lý, thanh lý tài sản kể từ ngày được Bộ Tư pháp ghi tên vào danh sách doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

5. Bộ Tư pháp lập và đăng danh sách doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản. Danh sách doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ.

Chỉ những doanh nghiệp có tên trong danh sách doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản do Bộ Tư pháp đăng mới được hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

Điều 15. Điều chỉnh thông tin đăng ký hành nghề của quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

1. Khi có sự thay đổi về văn phòng và địa chỉ giao dịch trong hồ sơ đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thì trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, quản tài viên hành nghề với tư cách cá nhân phải có văn bản đề nghị điều chỉnh qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến Bộ Tư pháp. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của quản tài viên, Bộ Tư pháp điều chỉnh thông tin về văn phòng và địa chỉ giao dịch của quản tài viên đó trong danh sách quản tài viên hành nghề quản lý, thanh lý tài sản. 

2. Khi có sự thay đổi tên, địa chỉ trụ sở, văn phòng đại diện, chi nhánh, danh sách quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệp thì trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải có văn bản đề nghị điều chỉnh qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến Bộ Tư pháp. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của doanh nghiệp, Bộ Tư pháp điều chỉnh danh sách quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệp trong danh sách doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản. 
Đối với trường hợp bổ sung danh sách quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệp thì doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải đăng ký hành nghề cho những người được bổ sung. Trình tự, thủ tục đăng ký cho những người được bổ sung vào danh sách quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 14 của Nghị định này. 

Điều 16. Cử, thay đổi quản tài viên tham gia vụ việc phá sản


1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chỉ định của Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản, quản tài viên hành nghề với tư cách cá nhân có văn bản thông báo tham gia vụ việc phá sản với Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản, trong đó ghi rõ tên, số, ngày cấp Chứng chỉ hành nghề quản tài viên của quản tài viên đó; trong trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản đã chỉ định.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chỉ định của Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản cử quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệp mình đại diện cho doanh nghiệp tham gia vụ việc phá sản gửi Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản. Văn bản cử quản tài viên ghi rõ tên, số, ngày cấp Chứng chỉ hành nghề quản tài viên của quản tài viên được cử; trong trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản đã chỉ định.

3. Trong trường hợp có căn cứ cho rằng quản tài viên được doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản cử theo quy định tại khoản 2 Điều này thuộc một trong các trường hợp bị thay đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật Phá sản thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản cử quản tài viên khác hành nghề trong doanh nghiệp thay thế.
Trường hợp doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản không thể cử quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệp mình thay thế thì thông báo bằng văn bản cho Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản để chỉ định quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý khác.
Điều 17. Các trường hợp quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản không được thực hiện hoạt động nghề nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

1. Quản tài viên không được thực hiện hoạt động nghề nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trong các trường hợp sau đây:

a) Không có tên trong danh sách quản tài viên hành nghề quản lý, thanh lý tài sản do Bộ Tư pháp đăng;
b) Có quan hệ kinh tế, tài chính với doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán;

c) Có bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột là người quản lý doanh nghiệp hoặc kế toán trưởng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán;

d) Khi có căn cứ cho rằng thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản, cơ quan thi hành án dân sự có những yêu cầu trái với quy định của pháp luật, yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, thanh lý tài sản hoặc không phù hợp với đạo đức nghề nghiệp quản tài viên.
2. Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản không được thực hiện hoạt động nghề nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trong các trường hợp sau đây:
a) Không có tên trong danh sách doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý  tài sản do Bộ Tư pháp đăng;

b) Doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản có quan hệ kinh tế, tài chính với doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán;

c) Tổng giám đốc hoặc Giám đốc công ty hợp danh, chủ doanh nghiệp tư nhân hành nghề quản lý, thanh lý tài sản là bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột với người quản lý doanh nghiệp hoặc kế toán trưởng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán;

d) Khi có căn cứ cho rằng thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản, cơ quan thi hành án dân sự có những yêu cầu trái với quy định của pháp luật, yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, thanh lý tài sản.
Điều 18. Tạm đình chỉ hành nghề đối với quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
1. Quản tài viên bị tạm đình chỉ hành nghề nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

c) Quản tài viên là luật sư bị tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề luật sư theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc bị xử lý kỷ luật bằng hình thức tạm đình chỉ tư cách luật sư thành viên của Đoàn luật sư.
2. Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản bị tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong các trường hợp sau đây:

a) Công ty hợp danh thay đổi thành viên hợp danh mà không bảo đảm điều kiện quy định tại điểm a khoản 2 Điều 13 của Luật Phá sản;

b) Tổng giám đốc hoặc Giám đốc công ty hợp danh, chủ doanh nghiệp tư nhân hành nghề quản lý, thanh lý tài sản bị tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản theo quy định tại khoản 1 điều này.

3. Bộ trưởng Bộ Tư pháp có thẩm quyền tạm đình chỉ hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản và công bố trên cổng thông tin của Bộ.
Điều 19. Đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

1. Quản tài viên bị đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề quản tài viên;

b) Bị xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản hai lần trong thời hạn ba mươi sáu tháng liên tục;
c) Không tham gia chương trình bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn nghiệp vụ trong 02 năm liên tiếp;
d) Vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ quy định tại Điều 16 của Luật Phá sản và quy định của Nghị định này.
Quản tài viên bị đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thì bị xóa tên khỏi danh sách quản tài viên hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

2. Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản bị đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong các trường hợp sau đây:

a) Hết thời hạn 03 tháng liên tục mà công ty hợp danh hành nghề quản lý, thanh lý tài sản không bổ sung được thành viên hợp danh theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 13 của Luật Phá sản;
b) Bị xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản hai lần trong thời hạn ba mươi sáu tháng liên tục;
c) Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ quy định tại Điều 16 của Luật Phá sản và quy định của Nghị định này;

d) Tổng giám đốc và Giám đốc công ty hợp danh, Chủ doanh nghiệp tư nhân hành nghề quản lý, thanh lý tài sản bị đình chỉ hành nghề theo quy định tại khoản 1 điều này.
Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản bị đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thì bị xóa tên khỏi danh sách doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.
3. Bộ trưởng Bộ Tư pháp có thẩm quyền đình chỉ hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. 

Điều 20. Chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý thanh lý tài sản

1. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được nhận chi phí quản lý, thanh lý tài sản cho dịch vụ mà quản tài viên, doanh nghiệp cung cấp. Chi phí quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được tính theo quy định tại khoản 1 Điều 24 của Luật Phá sản.

2. Bộ Tài chính quy định cụ thể về chi phí quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.
Chương V
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN
Điều 21. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp 
Bộ Tư pháp là cơ quan giúp Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong phạm vi cả nước, có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
1. Soạn thảo, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp luật về quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.
2. Cấp, thu hồi, cấp lại Chứng chỉ hành nghề quản tài viên.
3. Quy định, thực hiện việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho quản tài viên.

4. Đăng ký, công bố và quản lý thống nhất danh sách quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong phạm vi cả nước; xây dựng cơ sở dữ liệu về quản tài viên.
5. Tạm đình chỉ, đình chỉ việc hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; xóa tên quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản khỏi danh sách quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.
6. Kiểm tra, thanh tra về quản tài viên và hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản theo thẩm quyền.
7. Tổng hợp và hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.
8. Thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển nghề nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.
9. Hợp tác quốc tế về quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.
10. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về quản tài viên và hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.
11. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
Điều 22. Trách nhiệm của Bộ Tài chính 
1. Hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.
2. Hướng dẫn về mức thu, việc quản lý, sử dụng phí cấp Chứng chỉ hành nghề quản tài viên thuộc nguồn thu của ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí; hướng dẫn chi phí quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.
3. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
Điều 23. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp trong công tác quản lý nhà nước về quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.
Điều 24. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý nhà nước về quản tài viên và hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản tại địa phương, có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
a) Thực hiện việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho quản tài viên;

b) Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm đối với quản tài viên, hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong phạm vi địa phương theo thẩm quyền;
c) Giải quyết khiếu nại, tố cáo về quản tài viên và hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản theo thẩm quyền;
d) Hàng năm báo cáo Bộ Tư pháp về quản tài viên và hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản tại địa phương để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ;
đ) Thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển nghề nghiệp quản lý, thanh lý tài sản tại địa phương;
e) Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
2. Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản tại địa phương.
Điều 25. Xử lý vi phạm đối với quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
1. Quản tài viên có hành vi vi phạm các quy định của Luật Phá sản, Nghị định này và pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ mà bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có hành vi vi phạm các quy định của Luật Phá sản, Nghị định này và pháp luật có liên quan thì bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, xử lý hành chính; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
3. Hành vi vi phạm hành chính, hình thức, thẩm quyền, thủ tục xử lý hành chính về hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính khác có liên quan.

Điều 26. Xử lý vi phạm đối với các hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Người có chức vụ, quyền hạn mà có hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản hoặc cản trở quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản hành nghề thì tùy tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 27. Xử lý vi phạm đối với cá nhân, tổ chức hành nghề quản lý, thanh lý tài sản bất hợp pháp
1. Cá nhân không đủ điều kiện hành nghề quản lý, thanh lý tài sản mà hành nghề quản lý, thanh lý tài sản dưới bất kỳ hình thức nào thì bị buộc phải chấm dứt hành vi vi phạm, bị phạt tiền theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
2. Tổ chức không đủ điều kiện hành nghề quản lý, thanh lý tài sản mà hành nghề quản lý, thanh lý tài sản dưới bất kỳ hình thức nào thì bị buộc phải chấm dứt hành vi vi phạm, bị xử lý theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường the o quy định của pháp luật.

Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 28. Điều khoản chuyển tiếp
1. Đối với yêu cầu mở thủ tục phá sản đã được Tòa án nhân dân thụ lý trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 mà đã thành lập Tổ quản lý, thanh lý tài sản theo quy định của Luật Phá sản số 21/2004/QH11, đến ngày 01 tháng 01 năm 2015, Tổ quản lý, thanh lý tài sản chưa thực hiện xong nhiệm vụ, quyền hạn đối với vụ việc phá sản đó thì Tổ quản lý, thanh lý tài sản có quyền, nghĩa vụ như quyền, nghĩa vụ của quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản theo quy định của Luật Phá sản số 51/2014/QH13 để tiếp tục thực hiện vụ việc.

2. Đối với yêu cầu mở thủ tục phá sản đã được Tòa án nhân dân thụ lý trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 mà chưa thành lập Tổ quản lý, thanh lý tài sản theo quy định của Luật Phá sản số 21/2004/QH11, đến ngày 01 tháng 01 năm 2015, Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản thực hiện việc chỉ định quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản theo quy định của Luật Phá sản số 51/2014/QH13 và quy định của Nghị định này.
Trong trường hợp không thể chỉ định quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản theo quy định của Luật Phá sản số 51/2014/QH13 và quy định của Nghị định này do quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thuộc trường hợp không được thực hiện hoạt động nghề nghiệp quản lý, thanh lý tài sản hoặc quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản không thể tham gia vụ việc phá sản hoặc các lý do chính đáng khác thì Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản thành lập Tổ quản lý, thanh lý tài sản theo quy định của Luật Phá sản số 21/2004/QH11. Tổ quản lý, thanh lý tài sản được thành lập trong trường hợp này có quyền, nghĩa vụ như quyền, nghĩa vụ của quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản theo quy định của Luật Phá sản số 51/2014/QH13.
3. Đối với yêu cầu mở thủ tục phá sản được Tòa án nhân dân thụ lý sau ngày 01 tháng 01 năm 2015 mà thuộc trường hợp không thể chỉ định quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản như đã nêu tại khoản 2 Điều này thì trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản thành lập Tổ quản lý, thanh lý tài sản theo quy định của Luật Phá sản số 21/2004/QH11. Tổ quản lý, thanh lý tài sản được thành lập trong trường hợp này có quyền, nghĩa vụ như quyền, nghĩa vụ của quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản theo quy định của Luật Phá sản số 51/2014/QH13.

Điều 29. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng    năm 2015.
2. Các quy định khác có liên quan đến hoạt động quản lý, thanh lý tài sản trái với quy định của Nghị định này đều bị bãi bỏ.
Điều 30. Trách nhiệm thi hành 
1. Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn thi hành Nghị định này.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
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